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     1. Ma trận nội dung:
	Mạch kiến thức kĩ năng
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	Lịch sử
	- Biết được những mốc thời gian , những sự kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1858 đến 1945. 
- Nắm được những sự kiện tiêu biểu gắn liền với tên tuổi những nhân vật lịch sử tiêu biểu. 

- Nắm được ý nghĩa của bản Tuyên ngôn độc lập và sự quyết tâm bảo vệ nền độc lập của dân tộc của nhân dân ta.
- Nêu được mục đích của Pháp khi mở chiến dịch Việt Bắc 1947, của ta mở chiến dịch Biên giới 1950.

- Nắm được ý nghĩa Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch Hồ Chí Minh
	Số câu
	02
	02
	01
	
	05

	
	
	Số điểm
	2,0
	2,0
	1,0
	
	5,0

	Địa lý
	- Nêu được vị trí, giới hạn của nước ta. Nêu được đặc điểm các yếu tố tự nhiên của nước ta. Nêu được các loại rừng, sự phân bố và tác dụng chúng 

- Biết được sơ lược về dân số, sự gia tăng dân số và sự phân bố dân cư ở nước ta . 

- Biết được một số đặc điểm nổi bật các ngành kinh tế nước ta. 

- Biết được đặc điểm về giao thông vận tải và du lịch nước ta. Phân tích được vì sao nước ta là điểm đến hấp dẫn khách du lịch và liên hệ tới Hải Phòng
	Số câu
	01
	02
	01
	01
	05

	
	
	Số điểm
	1,0
	2,0
	1,0
	1,0
	5,0

	Tổng
	Số câu
	03
	04
	02
	01
	10

	
	Số điểm
	3,0
	4,0
	2,0
	1,0
	10


2. Ma trận câu hỏi kiểm tra:

	Mạch kiến thức,

 kĩ năng
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Lịch sử
	Số câu
	02
	
	02
	
	
	01
	
	
	04
	01

	
	Câu số
	1; 2
	
	3; 4
	
	
	5
	
	
	
	

	Địa lý
	Số câu
	01
	
	02
	
	01
	
	
	01
	04
	 01

	
	Câu số
	1
	
	2; 4
	
	3
	
	
	5
	
	

	Tổng
	Số câu
	03
	
	04
	
	01
	01
	
	01
	08
	02

	
	Số điểm
	3 đ
	
	4 đ
	
	1 đ
	1 đ
	
	1 đ
	8đ
	2đ


	                 TM. BAN GIÁM HIỆU

	TỔ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Bình


	UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN
	    Ngày kiểm tra: ………………...….


BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023-2024

MÔN: LỊCH SỬ&ĐỊA LÝ - LỚP 5

     (Thời gian làm bài: 35 phút, không kể thời gian giao đề)
Họ và tên: …………………………………………. - Lớp: ………….

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

..................................................

..................................................

..................................................
	GV coi KT

(Kí, ghi rõ họ tên)
	GV chấm bài KT

(Kí, ghi rõ họ tên)


Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
PHẦN: LỊCH SỬ (5 điểm)

Câu 1 (1 điểm): a) Tên tuổi của nhà yêu nước Phan Bội Châu gắn liền với phong trào nào?
	A.  Đông Kinh Nghĩa Thục
	B.  Phong trào Cần Vương

	C.  Phong trào Đông Du
	D.  Phong trào Xô viết Nghệ-Tĩnh


b) Người chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam là ai?

A. Lê Hồng Phong.                                        B. Nguyễn Văn Cừ.

C. Nguyễn Ái Quốc.                                       D. Trần Phú.

Câu 2 (1 điểm): Nối ý bên cột A với ý bên cột B sao cho phù hợp:
	A
	
	B

	a) Năm 1858
	
	1. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước

	b) Năm 1885
	
	2. Phong trào Đông Du

	c) Năm 1904
	
	3. Phong trào Cần Vương

	d) Năm 1911
	
	4. Pháp bắt đầu nổ súng xâm lược nước ta.

	e) Năm 1930
	
	


Câu 3 (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

Ta quyết định mở chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 nhằm mục đích:

    Nhằm giải phóng một phần biên giới.

    Chuẩn bị cho chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

    Củng cố và mở rộng Căn cứ địa Việt Bắc.

    Khai thông đường liên lạc quốc tế.

Câu 4 (1 điểm): Chọn và điền những từ sau đây vào chỗ trống của đoạn văn cho thích hợp (tinh thần và lực lượng; Tuyên ngôn Độc lập;  tự do và độc lập;  dân tộc Việt Nam)

Cuối bản (1) ………………………...................., Bác khẳng định: “ Nước Việt Nam có quyền hưởng (2)............................................, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể (3)........................................................quyết đem tất cả (4)..........................................................., tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Câu 5 (1 điểm): Vì sao nói: Ngay sau Cách mạng tháng Tám, nước ta ở trong tình thế “nghìn cân treo sợi tóc”?
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

PHẦN: ĐỊA LÝ (5 điểm)

Câu 1 (1điểm): a) Phần đất liền nước ta giáp với những nước:
    A. Trung Quốc, Lào, Thái Lan.

    B. Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia.

    C. Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia.

    D. Lào, Trung Quốc, Cam-pu-chia.

b)  Các loại hình giao thông của nước ta là :

    A. Đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường sông.

    B. Đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường hàng không.

    C. Đường bộ, đường sắt, đường sông, đường hàng không.

    D. Đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không.

Câu 2 (1 điểm):  a) Đặc điểm của khí hậu nước ta?

……………………………………………………………………………….....………..
...........................................................................................................................................

b) Đặc điểm của sông ngòi nước ta là:  ……………………………………………….

……………….......................................................................................................………

Câu 3 (1 điểm): Điền tên 1 sản phẩm ứng với các ngành công nghiệp trong bảng dưới đây
	Ngành công nghiệp
	Sản phẩm

	Khai thác khoáng sản
	……………………………………………

	Chế biến lương thực, thực phẩm
	…………………………………………....

	Hóa chất
	……………………………………………

	Dệt, may mặc
	……………………………………………


Câu 4 (1 điểm): Vì sao các ngành công nghiệp dệt may, chế biến lương thực thực phẩm của nước ta lại tập trung nhiều ở vùng đồng bằng và ven biển?
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………........

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Câu 5 (1 điểm):  Kể tên một số điểm du lịch ở địa phương ? Em cần làm gì để bảo vệ và giữ gìn những điểm du lịch đó?. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………........

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………........

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………........

___________Hết____________

UBND QUẬN HỒNG BÀNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN


ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM

 BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN: LỊCH SỬ&ĐỊA LÝ - LỚP 5

I. LỊCH SỬ (5 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Mỗi phần 0,5 điểm
  a) C                b) C            

Câu 2 (1 điểm): Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

  a - 4;     b - 3;     c - 2;     d - 1  

Câu 3 (1 điểm): Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

 Đ - S - Đ - Đ 

Câu 4 (1 điểm): Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

Tuyên ngôn độc lập, (2) tự do độc lập, (3) dân tộc Việt Nam, (4) tinh thần và lực lượng

Câu 5 (1 điểm): Mỗi ý đúng được 0,25 điểm
Ngay sau Cách mạng tháng Tám, nước ta ở trong tình thế “nghìn cân treo sợi tóc” vì: 

- Ngay sau cách mạng, các nước đế quốc cấu kết thế lực phản động bao vây chống phá chính quyền non trẻ.

- Lũ lụt, hạn hán tàn phá nông nghiệp.

- Nạn đói cướp đi sinh mạng hơn 2 triệu đồng bào.

- Hơn 90% đồng bào mù chữ. Tệ nạn xã hội thường xuyên xảy ra.

II. ĐỊA LÝ (5 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Trả lời đúng mỗi ý được 0,5 điểm
a)  D. 
b)  C. 
Câu 2 (1 điểm): Trả lời đúng mỗi ý được 0,5 điểm

a) Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa: nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa.

b) Sông ngòi nước ta có lượng nước thay đổi theo mùa và có nhiều phù sa.

Câu 3 (1 điểm): Đúng 1 sản phẩm được 0,25 điểm

	Ngành công nghiệp
	Sản phẩm

	Khai thác khoáng sản
	Than, dầu mỏ, quặng sắt....

	Chế biến lương thực, thực phẩm
	Gạo , đường, bánh kẹo, rượu bia...

	Hóa chất
	Phân bón, thuốc trừ sâu, xà phòng...

	Dệt, may mặc
	Các loại vải, quần áo....


Câu 4 (1 điểm):   Vì vùng đồng bằng và ven biển là nơi có nhiều lao động, nguồn nguyên liệu phong phú, dân cư đông đúc,.....
Câu 5 (1 điểm): 
- Học sinh nêu được từ 3 địa điểm trở nên cho (0,5 điểm)

- Không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh khu du lịch. Nhắc nhở, tuyên truyền với mọi người giữ gìn, bảo vệ…. (0,5 điểm)

Giáo viên cân đối khi cho điểm toàn bài: Bài làm sạch sẽ, rõ ràng, chính xác mới cho điểm tối đa.
Tổ chấm thảo luận kĩ trước khi chấm điểm cho phù hợp.

________________________________
